
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 
Số:           /BV-HCQT 

V/v đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa, 

giá cả, dịch vụ gói thầu Mua sắm trang 

phục Y tế và đồ vải 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Giang, ngày       tháng     năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm trang phục Y tế và đồ vải cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. (Địa chỉ: Số 

11, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Phạm Thị Kim Quy, Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hà Giang. Điện thoại: 0915 914 339  

- Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện và 

đóng dấu đơn vị (Theo thông tin tại Phụ lục).  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Hà Giang, Tổ 10 Phường Minh Khai, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193 

886 411. 

- Nhận qua email: kimquybv@gmail.com hoặc Zalo: 0987.479.885 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h 00 ngày 20  tháng 5 năm 2024 đến 

trước 8h00’ ngày 29 tháng 5 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ báo giá 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn 

dịch vụ (theo Bảng chi tiết đính kèm – Phụ lục ) 

Công văn này thay thế Công văn số 227/BV- HCQT, ngày 08/5/2024 của 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang về việc đề nghị cung cấp thông tin hàng hóa, 

giá cả, dịch vụ. 

Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các đơn vị cung cấp. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng Website Sở y tế; 

- Đăng Website; Ioffice Bệnh viện 

- Lưu: VT 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 



MẪU BÁO GIÁ 
 

Tên công ty: ................................................................................ 
Địa chỉ: ........................................................................................ 
Số điện thoại/ Fax: ....................................................................... 
Email: ........................................................................................... 

 

 
BẢNG CHÀO GIÁ  

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 
                                                       ........., ngày ......... tháng ......... năm 2024 

 
 Chúng tôi là (Tên đơn vị báo giá) .............., có địa chỉ tại ............. Công ty chúng tôi xin 
gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá đồ vải , trang phục y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà 
Giang, chi tiết theo bảng tổng hợp như sau: 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Tên vải – 
Thành phần 

chất liệu  

Quy cách 
hàng hóa 

Đơn vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn giá 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 
(Ghi tên nội 

dung công việc) 

Thành phần 
chất liệu vải 

đáp ứng 
theo từng 
nội dung 
hàng hóa 

 Quy cách 
hàng hóa 

  
Đã bao gồm 

thuế VAT 
Đã bao gồm 

thuế VAT 

2        

3        

...        

 Tổng cộng:        

 
 ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

Ghi chú: 
- Giá trên đã bao gồm thuế và các loại chi phí giao tại viện 
- Báo giá trên có hiệu lực trong vòng 90 ngày. 



Phụ lục I 

(Đính kèm Công văn số           /BV-HCQT ngày    tháng     năm 2024) 

 

  

STT Danh mục hàng hóa Mô tả hàng hóa Xuất xứ 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng 

1 Quần bệnh nhân A10 
Áo dài tay, kẻ màu xanh, cổ bẻ, cài cúc giữa, áo dài ngang mông, dáng xuông 

phía trước có 3 túi. Quần luồn dây dải dút. In logo Bệnh viện 

Việt 

Nam 
Bộ 30 

2 Áo bệnh nhân nặng 
Áo dài tay, màu xanh hòa bình, cổ bẻ, cài cúc giữa, áo dài ngang mông, dáng 

xuông phía trước có 3 túi. Quần luồn dây dải dút. In logo Bệnh viện 

Việt 

Nam 
Cái 20 

3 
Quần áo bệnh nhân  cho 

người lớn 

Vải kẻ, Áo dài tay cổ bẻ, cài cúc giữa, áo dài ngang mông, dáng xuông phía 

trước có 3 túi. Quần luồn dây dải dút. In logo Bệnh viện 
Việt 

Nam 
Bộ 100 

4 Áo choàng phẫu thuật 
Áo màu xanh cổ vịt, dài tay, may liền khẩu trang,  áo dài quá gối 5-10cm, tay 

bo chun 6cm, có dây móc ngón tay, buộc dây phía sau. 
Việt 

Nam 
Cái 400 

5 
Áo vàng người nhà bệnh 

nhân 

Áo in logo Bệnh viện Màu vàng, cổ tròn, cài cúc giữa, tay lỡ, dáng suông, dài 

quá mông. 
Việt 

Nam 
cái 100 

6 
Ga giường bệnh nhân. (KT: 

0,9m x 1,9m) 

Màu xanh cổ vịt; Đầu trên may gấp 30cm, đầu dưới gấp 40cm, hai cạnh mỗi 

cạnh gấp 30cm, Tổng chiều dài rộng 1,5m x tổng chiều dài 2,6m). 
Việt 

Nam 
Cái 100 

7 Vỏ chăn (KT: 1,6m x 2m) 
Màu xanh lá cây, May trần bốn cạnh, có dây buộc 4 góc, miệng rộng 60cm có 3 

dây buộc 

Việt 

Nam 
Cái 200 

8 Quần khoét lỗ 
Quần dài kẻ. Quần luồn dây dải dút, đũng khoét lỗ to (dùng cho bệnh nhân nội 

soi) 

Việt 

Nam 
Cái 30 

9 Xăng (KT: 1,8m x 1,6m) 
Mầu xanh lá cây KT: 1,8 x 1,6m may viền bốn xung quanh, May 1 lớp,  in chữ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG  
Việt 

Nam 
Cái 400 

10 Xăng (KT: 1,8m x 2m) 
Mầu xanh lá cây KT: 1,8 x 2m may viền bốn xung quanh, May 1 lớp,  in chữ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG  
Việt 

Nam 
Cái 400 

11 Xăng 2 lớp  (KT: 1m x 1m) 
Mầu xanh lá cây KT 1m x 1m  may viền bốn xung quanh, May 2 lớp trần chéo,  

in chữ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 200 

12 Vỏ gối. (KT: 55cm x 75cm) 
Mầu xanh lá cây, may viền bốn xung quanh , mặt sau may kiểu úp thìa chồng 

lên 5cm, in chữ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
cái 100 

13 
Xăng 2 lớp (KT: 0,6m x 

0,6m) 

Màu xanh lá cây,KT 0,6 x0,6 m may trần 2 lớp, may viền bốn xung quanh. May 

trần 2 lớp. in chữ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 
Việt 

Nam 
Cái 200 



14 Áo váy sản  
Mầu xanh hòa bình, cổ áo ve tròn, cài cúc giữa dáng xuông dài quá mông. Váy 

cạp dải rút, dài quan gối. In logo Bệnh viện 

Việt 

Nam 
Bộ 100 

15 
Xăng 2 lớp , (KT: 1,5m x 

1,5m) 

Màu xanh lá cây, may trần 2 lớp, may viền bốn xung quanh. May 2 lớp trần 

chéo. in chữ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 
Việt 

Nam 
Cái 200 

16 
Xăng siêu âm (KT 45cm x 

45cm) 

Mầu trắng  may viền bốn xung quanh, in chữ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 200 

17 Xăng lỗ (KT: 1,5m x 1,5m) 
Mầu xanh lá cây KT 1m x1m may viền bốn xung quanh và KT lỗ 10cm,  in chữ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 100 

18 Xăng  sản KT : 0,9m x 0,9m 
Vải màu xanh Hòa bình KT 90cm x90cm may viền 4 xung quanh,  in chữ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 100 

19 
Xăng sơ sinh Nhi (KT 0,8m 

x 1m) 

Vải màu xanh Hòa bình KT 0,8m x 1m may viền 4 xung quanh,  in chữ BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 100 

20 
Xăng sơ sinh sản (KT 1m x 

1,2m) 

Vải màu xanh Hòa bình KT 1m x1,2m may viền 4 xung quanh,  in chữ BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 100 

21 
Xăng trải bàn (KT 1,4m x 

2,4m) 

Mầu trắng KT 1,4m x2,4m may viền bốn xung quanh,  in chữ BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 50 

22 Tã chéo 
Màu trắng hình tam giác KT : 1,5m x 0,75mx0,75m may viền xum quanh. Việt 

Nam 
Cái 100 

23 Xăng lỗ ( KT 1m x 1m) 
Mầu xanh lá cây KT 1m x1m may viền bốn xung quanh và KT lỗ 10cm,  in chữ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ GIANG 

Việt 

Nam 
Cái 50 

24 Quần áo phẫu thuật viên 

Áo cộc tay: Màu xanh lá cây nhạt, cổ trái tim, chui đầu, áo dài ngang mông, 

phía trước có 3 túi, có khuy cài biển trước ngực trái. Quần cạp chun, túi chéo 2 

bên; In logo Bệnh viện trên ngực phía bên trái và may họ tên trên túi áo. 

Việt 

Nam 
Bộ 146 

25 Quần áo Blu (Cộc tay) 
May theo số đo từng người. Kiểu dáng theoThông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ Y tế . Áo may logo Bệnh viện trên ngực trái . 
Việt 

Nam 
Bộ 680 

26 Quần áo Blu (Dài tay) 
May theo số đo từng người. Kiểu dáng theoThông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ Y tế . Áo may logo Bệnh viện trên ngực trái . 

Việt 

Nam 
Bộ 334 

27 Mũ y tế 
Kiểu dáng theoThông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế . 

Áo may logo Bệnh viện trên ngực trái . 
Việt 

Nam 
Bộ 296 

28 
Khăn màu. (Kích thước 

28cm x 28cm) 
Khăn bông màu xanh, chất liệu 100% cốt tông 

Việt 

Nam 
Cái 200 

Ghi chú:  

- Giá đã bao thuế, phí các loại và vận chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang 

-  Thời gian thực hiện cung cấp hàng hóa: 12 tháng 
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